
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1 CC-Hiếu CC-Nga CC-May CC-Hoa CC-Tùng CC-Tâm CC-V.Ánh CC-M.Xuân CC-B.Thuỳ CC-Hành

2 HĐTN-Hiếu Hoá-Khoa CĐ_Sử-Vân HĐTN-Hoa HĐTN-Tùng HĐTN-Tâm Toán-T.Hải QPAN-Truyền Tin-B.Thuỳ CĐ_Địa-Hành

3 HĐTN-Hiếu Hoá-Khoa HĐTN-May GDKTPL-Duyên Anh-Hoà HĐTN-Tâm Toán-T.Hải Âm nhạc-K.Thuỳ Tin-B.Thuỳ HĐTN-Vy

4 Tin-B.Thuỳ Sinh-B.Nguyên HĐTN-May Hoá-Hoa Hoá-Khoa Lý-Tùng CĐ_Toán-T.Hải Âm nhạc-K.Thuỳ Địa-Hành QPAN-Truyền

5 Tin-B.Thuỳ Sinh-B.Nguyên HĐTN-May Hoá-Hoa Lý-Tùng GDKTPL-Duyên CN_NN-Hồng CN_NN-M.Nga QPAN-Truyền CĐ_Toán-T.Hải

1 Hoá-Khoa HĐTN-Nga Sinh-B.Nguyên CĐ_Địa-Tuyên GD_ĐP-Trà My CĐ_Toán-Tr.Trinh CĐ_Địa-Giang Văn-May Sử-Thảo Toán-D.Lệ

2 Hoá-Khoa GDKTPL-Quỳnh Sinh-B.Nguyên Toán-Xuân Anh-Hoà Sử-Tuyên HĐTN-Hiếu Văn-May Toán-Tr.Trinh Toán-D.Lệ

3 Sinh-B.Nguyên CĐ_Địa-Giang GDKTPL-Duyên Toán-Xuân Sử-Tuyên Hoá-Khoa HĐTN-Hiếu GD_ĐP-Trà My Toán-Tr.Trinh Sử-Thảo

4 CĐ_Toán-Xuân Anh-Hoà Văn-May Sinh-B.Nguyên Địa-Tr.Hương Hoá-Khoa Sử-Tuyên Sử-Thảo GDKTPL-Quỳnh Văn-Trà My

5 Lý-Hiếu Anh-Hoà Văn-May Sử-Tuyên Toán-Xuân Địa-Tr.Hương GDKTPL-Duyên HĐTN-M.Xuân CĐ_Toán-Tr.Trinh Văn-Trà My

1 Văn-Trang Văn-Nga CĐ_Địa-Tr.Hương Anh-T.Hương Hoá-Khoa Văn-Liêu HĐTN-Hiếu Anh-N.Trinh GD_ĐP-Trà My HĐTN-Vy

2 Văn-Trang Văn-Nga Địa-Tr.Hương Anh-T.Hương Toán-Xuân Văn-Liêu Âm nhạc-K.Thuỳ Anh-N.Trinh Mĩ thuật-Văn HĐTN-Vy

3 HĐTN-Hiếu HĐTN-Nga QPAN-Truyền Địa-Tr.Hương CĐ_Toán-Xuân GD_ĐP-Trà My Âm nhạc-K.Thuỳ GDKTPL-Quỳnh CĐ_Địa-Hành Mĩ thuật-Văn

4 QPAN-Truyền HĐTN-Nga Toán-Xuân HĐTN-Hoa HĐTN-Tùng Anh-Tâm Văn-T.Hằng Toán-D.Lệ Anh-N.Trinh GDKTPL-Quỳnh

5 Sử-Vân QPAN-Truyền Toán-Xuân HĐTN-Hoa HĐTN-Tùng Anh-Tâm Văn-T.Hằng Toán-D.Lệ Anh-N.Trinh Địa-Hành

1 Sinh-B.Nguyên Sử-Vân Hoá-Khoa CĐ_Sử-Tuyên Văn-Thư QPAN-Truyền Địa-Giang HĐTN-M.Xuân CĐ_Toán-Tr.Trinh GD_ĐP-Trà My

2 Anh-Hoà Toán-Xuân Hoá-Khoa Sinh-B.Nguyên Văn-Thư CĐ_Địa-Tuyên Anh-Tâm HĐTN-M.Xuân Văn-Trà My Tin-B.Thuỳ

3 Anh-Hoà Toán-Xuân Anh-T.Hương QPAN-Truyền GDKTPL-Duyên Toán-Tr.Trinh Anh-Tâm Địa-Giang Văn-Trà My Tin-B.Thuỳ

4 Toán-Xuân CĐ_Sử-Vân Anh-T.Hương Văn-Bình CĐ_Địa-Tuyên Toán-Tr.Trinh QPAN-Truyền CĐ_Địa-Giang HĐTN-B.Thuỳ Anh-N.Trinh

5 Toán-Xuân Địa-Giang Sử-Vân Văn-Bình QPAN-Truyền CĐ_Toán-Tr.Trinh GD_ĐP-Trà My CĐ_Toán-D.Lệ HĐTN-B.Thuỳ Anh-N.Trinh
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THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11

1 CC-Vy CC-Na CC-Liêu CC-N.Ánh CC-T.Hằng CC-Bình CC-Huệ CC-L.Nguyên CC-K.Thuỳ CC-Tuyển CC-Hớn

2 Văn-Bình Văn-T.Hằng Văn-Liêu QPAN-Hớn Sử-P.Lệ Tin-Tý Văn-Nga HĐTN-L.Nguyên HĐTN-Huệ Anh-Hoà Toán-Na

3 QPAN-Hớn Văn-T.Hằng Văn-Liêu HĐTN-N.Ánh Sử-P.Lệ Tin-Tý Văn-Nga HĐTN-L.Nguyên HĐTN-Huệ HĐTN-Tuyển Toán-Na

4 HĐTN-Vy Toán-Na CĐ_Sử-Vân HĐTN-N.Ánh Văn-T.Hằng Văn-Bình Sử-P.Lệ Văn-Nga Anh-Hoà HĐTN-Tuyển HĐTN-Hớn

5 HĐTN-Vy Toán-Na Sử-Vân Văn-Liêu Văn-T.Hằng Văn-Bình Sử-P.Lệ Văn-Nga Anh-Hoà CĐ_Tin-Tý HĐTN-Hớn

1 Anh-T.Hương Hoá-Hạnh Sử-Vân Tin-N.Ánh Anh-Sao CĐ_KTPL-Duyên CN_CN-Huệ Toán-Lư Văn-Trang GD_ĐP-K.Thuỳ Anh-Hà

2 Anh-T.Hương Hoá-Hạnh GD_ĐP-B.Thuỳ Tin-N.Ánh Anh-Sao CĐ_KTPL-Duyên Anh-Tâm Toán-Lư Văn-Trang Toán-Na CĐ_Sử-Vân

3 GD_ĐP-B.Thuỳ Anh-Hoà Toán-Lư Anh-T.Hương CĐ_KTPL-Quỳnh Anh-Hà Anh-Tâm CN_CN-Huệ Âm nhạc-K.Thuỳ Toán-Na Văn-Trang

4 Sử-Vân HĐTN-Na Toán-Lư GD_ĐP-B.Thuỳ Toán-D.Lệ Anh-Hà HĐTN-Huệ Anh-Tâm Âm nhạc-K.Thuỳ Văn-Trang Tin-N.Ánh

5 Sử-Vân HĐTN-Na Anh-T.Hương CĐ_KTPL-Quỳnh Toán-D.Lệ CN_NN-B.Nguyên HĐTN-Huệ Anh-Tâm GD_ĐP-K.Thuỳ Văn-Trang Tin-N.Ánh

1 Tin-Vinh CĐ_Hoá-Hạnh QPAN-Truyền Toán-Phương Anh-Sao Văn-Bình Toán-Lư GD_ĐP-K.Thuỳ QPAN-Hớn Mĩ thuật-Văn Sử-Vân

2 Tin-Vinh GD_ĐP-B.Thuỳ Hoá-Hạnh Toán-Phương CĐ_KTPL-Quỳnh QPAN-Hớn Toán-Lư Hoá-Khoa Anh-Hoà Sử-P.Lệ Sử-Vân

3 Lý-Tùng QPAN-Hớn Hoá-Hạnh Sử-Vân Văn-T.Hằng HĐTN-Bình GD_ĐP-B.Thuỳ Hoá-Khoa Toán-Phương Sử-P.Lệ Hoá-T.Anh

4 Hoá-Hạnh Tin-Vinh Anh-T.Hương Sử-Vân GD_ĐP-B.Thuỳ HĐTN-Bình QPAN-Hớn Sử-P.Lệ Toán-Phương Anh-Hoà Hoá-T.Anh

5 Hoá-Hạnh Tin-Vinh Anh-T.Hương CĐ_KTPL-Quỳnh QPAN-Hớn GD_ĐP-B.Thuỳ Văn-Nga Sử-P.Lệ CĐ_Hoá-T.Anh Anh-Hoà GD_ĐP-K.Thuỳ

1 Văn-Bình Văn-T.Hằng HĐTN-Liêu Anh-T.Hương Tin-Vinh Toán-D.Lệ CĐ_KTPL-Duyên CĐ_KTPL-Đình Văn-Trang CĐ_Tin-Tý Anh-Hà

2 Văn-Bình Sử-Vân HĐTN-Liêu Anh-T.Hương Tin-Vinh Toán-D.Lệ CĐ_KTPL-Duyên CĐ_KTPL-Đình Sử-P.Lệ Văn-Trang Anh-Hà

3 Toán-D.Lệ Sử-Vân Văn-Liêu CN_NN-B.Nguyên HĐTN-T.Hằng Anh-Hà Hoá-Khoa Văn-Nga Sử-P.Lệ Tin-Tý Văn-Trang

4 Toán-D.Lệ Anh-Hoà Tin-Vinh Văn-Liêu HĐTN-T.Hằng Sử-P.Lệ Hoá-Khoa Anh-Tâm Hoá-T.Anh Tin-Tý Văn-Trang

5 Anh-T.Hương Anh-Hoà Tin-Vinh Văn-Liêu CN_NN-B.Nguyên Sử-P.Lệ Anh-Tâm * Hoá-T.Anh * *
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THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

1 Sử-Tuyên CĐ_Địa-L.Nguyên Toán-Tr.Trinh CĐ_Toán-Sơn Văn-P.Hằng GD_ĐP-Thảo HĐTN-Vinh Hoá-T.Anh Lý-Huệ HĐTN-Diệu

2 CĐ_Địa-L.Nguyên HĐTN-Phương Toán-Tr.Trinh CĐ_Toán-Sơn HĐTN-Tý Sử-Thảo Hoá-Hạnh QPAN-Diệu Toán-Thành Lý-Huệ

3 CĐ_Văn-P.Hằng HĐTN-Phương HĐTN-Tr.Trinh Hoá-T.Anh Tin-Tý Toán-Lư Toán-Sơn Sử-Tuyên Toán-Thành GD_ĐP-Thảo

4 CĐ_Văn-P.Hằng QPAN-Diệu HĐTN-Tr.Trinh HĐTN-Hồng Hoá-Hạnh Toán-Lư Toán-Sơn HĐTN-Truyền HĐTN-Tuyên GD_ĐP-Thảo

5 CC-P.Hằng CC-Phương CC-Tr.Trinh CC-Hồng CC-Tý CC-Lư CC-Hạnh CC-K.Anh CC-Tuyên CC-Diệu

1 Địa-L.Nguyên Văn-Thư CĐ_Địa-Trí Anh-N.Trinh CĐ_Toán-Sơn Hoá-T.Anh QPAN-Diệu Tin-B.Thuỳ GD_ĐP-Thảo CĐ_KTPL-Đình

2 GD_ĐP-Tuyên Địa-L.Nguyên CĐ_Văn-Thư QPAN-Diệu CĐ_Toán-Sơn Anh-N.Trinh Địa-Trí Tin-B.Thuỳ GD_ĐP-Thảo Hoá-Hoa

3 GD_ĐP-Tuyên Hoá-Hoa CĐ_Văn-Thư Sử-Thảo Anh-N.Trinh HĐTN-Tr.Trinh GDKTPL-Đình CĐ_Văn-May Hoá-T.Anh QPAN-Diệu

4 Tin-N.Ánh GD_ĐP-Tuyên Địa-Trí Toán-Sơn GD_ĐP-Thảo HĐTN-Tr.Trinh CĐ_Văn-Thư CĐ_Văn-May CĐ_Toán-Na GDKTPL-Đình

5 Tin-N.Ánh GD_ĐP-Tuyên Hoá-Hoa Toán-Sơn GD_ĐP-Thảo CN_NN-M.Nga CĐ_Văn-Thư Văn-May CĐ_Toán-Na Địa-Trí

1 Mĩ thuật-Văn HĐTN-Phương QPAN-Diệu GD_ĐP-Thảo Toán-Sơn CĐ_Văn-P.Hằng CĐ_Địa-Trí Anh-Sao CĐ_Địa-Tuyển Văn-Trà My

2 GDKTPL-P.Lệ Toán-Phương Âm nhạc-K.Thuỳ GD_ĐP-Thảo Toán-Sơn CĐ_Văn-P.Hằng Anh-Sao Địa-Tuyển Văn-Trà My CĐ_Địa-Trí

3 HĐTN-P.Hằng Toán-Phương Âm nhạc-K.Thuỳ CĐ_Địa-Trí Lý-Hiếu QPAN-Diệu Sử-Thảo CĐ_Địa-Tuyển CĐ_KTPL-P.Lệ Anh-Sao

4 HĐTN-P.Hằng Âm nhạc-K.Thuỳ GD_ĐP-Vân Lý-Hiếu QPAN-Diệu CĐ_Toán-Sơn GD_ĐP-Thảo HĐTN-Truyền Anh-Sao CĐ_Toán-Phương

5 HĐTN-P.Hằng Âm nhạc-K.Thuỳ GD_ĐP-Vân Địa-Trí CĐ_Lý-Hiếu CĐ_Toán-Sơn GD_ĐP-Thảo HĐTN-Truyền Địa-Tuyển CĐ_Toán-Phương

1 Văn-P.Hằng Sử-Tuyên Sử-Thảo Văn-Thư Sinh-Hồng Tin-N.Ánh Tin-Tý GDKTPL-Đình QPAN-Diệu Toán-Sơn

2 Anh-Hà CĐ_Văn-Thư GDKTPL-P.Lệ CN_NN-Hồng Sử-Thảo Tin-N.Ánh Tin-Tý Toán-Tr.Trinh Sử-Tuyên Toán-Sơn

3 QPAN-Diệu CĐ_Văn-Thư Anh-Hà HĐTN-Hồng Tin-Tý Văn-P.Hằng HĐTN-Vinh Toán-Tr.Trinh GDKTPL-Đình Sử-Tuyên

4 Toán-Sơn GDKTPL-P.Lệ Văn-Thư HĐTN-Hồng HĐTN-Tý HĐTN-Tr.Trinh HĐTN-Vinh GD_ĐP-Thảo HĐTN-Tuyên HĐTN-Diệu

5 Toán-Sơn Anh-Hà HĐTN-Tr.Trinh * HĐTN-Tý Sinh-Hồng Văn-Thư GD_ĐP-Thảo HĐTN-Tuyên HĐTN-Diệu
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